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                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 2     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : CÁC SỐ 4, 5, 6
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Biết cách đếm các nhóm đồ vật có số lượng đến 6. Thông qua đó, HS nhận biết được số lượng, hình thành biểu tượng về các số 4, 5, 6.
[bookmark: bookmark=id.2rrrqc1][bookmark: bookmark=id.16x20ju]	Đọc, viết được các số 4, 5, 6. Lập được các nhóm đồ vật có số lượng 4, 5, 6.
[bookmark: bookmark=id.3qwpj7n]	Phát triển các NL toán học.
[bookmark: bookmark=id.261ztfg]II. CHUẨN BỊ
[bookmark: bookmark=id.l7a3n9][bookmark: bookmark=id.356xmb2]SGK. Một số chấm tròn, hình vuông; các thẻ số từ 1 đến 6,.. (trong bộ đồ dùng Toán 1).
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động
HS quan sát tranh chia sẻ trong nhóm 



B. Hoạt động hình thành kiến thức
[bookmark: bookmark=id.1c1lvlb]Hình thành các số 4, 5, 6
[bookmark: bookmark=id.3w19e94]HS quan sát khung kiến thức:


[bookmark: bookmark=id.2b6jogx][bookmark: bookmark=id.49gfa85]GV yêu cầuHS lấy đúng số 



Viết các số 4, 5, 6
[bookmark: bookmark=id.13qzunr][bookmark: bookmark=id.3nqndbk]GV hướng dẫn cách viết số 4 
HS thực hành viết số 4 vào bảng con.
Lưu ý: GV nên đưa ra một số trường hợp viết sai, viết ngược để nhắc HS tránh những lỗi sai đó
C. Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 1. HS thực hiện các thao tác:

Lưu ý: GV tạo cơ hội cho HS nói vê cách các em nhận biết số lượng, cách đếm,
cách đọc kết quả sau khi đếm.
[bookmark: bookmark=id.22vxnjd][bookmark: bookmark=id.320vgez]Bài 2. HS thực hiện các thao tác:	


Lưu ý: Khi chữa bài GV nên đặt câu hỏi đề HS nói cách nghĩ, cách làm bài.
[bookmark: bookmark=id.2gb3jie]Bài 3. HS thực hiện theo cặp:	
Đếm các số theo thứ tự từ 1 đến 6, rồi đọc số còn thiếu trong các bông hoa.
Lưu ý: GV có thể cho HS xếp các thẻ số từ 1 đến 6 theo thứ tự rồi đếm tiếp từ1 đến 6, đếm lùi từ 6 đến 1.
D. Hoạt động vận dụng
Bài 4: Cá nhân HS quan sát tranh, suy nghĩ và nói cho bạn nghe số lượng đồ vật theo mỗi tình huống yêu cầu. 
GV khuyến khích HS quan sát tranh, đặt câu hỏi và trả lời theo cặp về số lượng của những đồ vật khác có trong tranh.
E. Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.3sv78d1][bookmark: bookmark=id.280hiku]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?	
[bookmark: bookmark=id.n5rssn][bookmark: bookmark=id.375fbgg]Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?
	
HS quan sát tranh, nói cho bạn nghe những gì mình quan sát được.
HS chia sẻ trong nhóm học tập (hoặc cặp đôi).


HS đếm số bông hoa và số chấm tròn.
[bookmark: bookmark=id.qbtyoq]HS nói, chẳng hạn: “Có 4 bông hoa. Có 4 chấm tròn, số 4”.
[bookmark: bookmark=id.3abhhcj]HS tự lấy ra các đồ vật (chấm tròn hoặc que tính, ...) rồi đếm (4, 5, 6 đồ vật).
[bookmark: bookmark=id.1pgrrkc]HS giơ ngón tay hoặc lấy ra các chấm tròn đúng số lượng 

HS nghe GV hướng dẫn cách viết số 4 
Thực hành viết số 4 vào bảng con.




Đếm số lượng mỗi loại quả, đọc số tương ứng.
[bookmark: bookmark=id.i17xr6]Trao đổi, nói với bạn về số lượng mỗi loại quả vừa đếm được.




Quan sát hình vẽ, đếm số hình vuông có trong mẫu.	
Đọc số ghi dưới mỗi hình, lấy ra hình vuông cho đủ số lượng.
Chia sẻ sản phẩm với bạn, nói cho bạn nghe cách làm và kết quả.
[bookmark: bookmark=id.3fg1ce0]Đếm tiếp từ 1 đến 6, đếm lùi tù’ 6 về 1.
Đếm tiếp, đếm lùi từ một số nào đó. Chẳng hạn đếm tiếp từ 3 đến 6.



Cá nhân HS quan sát tranh, suy nghĩ và nói cho bạn nghe số lượng đồ vật theo mỗi tình huống yêu cầu. 
Chia sẻ kết quả trước lớp.


Về nhà, em hãy tìm thêm các ví dụ sử dụng các sổ đã học trong cuộc sống để hôm sau chia sẻ với các bạn.



[bookmark: bookmark=id.2wwbldi][bookmark: bookmark=id.3im3ia3][bookmark: bookmark=id.1xrdshw][bookmark: bookmark=id.4hr1b5p][bookmark: bookmark=id.2olpkfy]

[bookmark: _GoBack]











                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 2     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : CÁC SỐ 7, 8, 9
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· [bookmark: bookmark=id.1zpvhna]Biết cách đếm các nhóm đồ vật có số lượng đến 9. Thông qua đó, HS nhận biết được số lượng, hình thành biểu tượng về các số 7, 8, 9.
· [bookmark: bookmark=id.4jpj0b3][bookmark: bookmark=id.2yutaiw]Đọc, viết được các số 7, 8, 9. Lập được các nhóm đồ vật có số lượng 7, 8, 9.
· [bookmark: bookmark=id.1e03kqp]Phát triển các NL toán học.
II. CHUẨN BỊ
   SGK. Một số chấm tròn, hình vuông; các thẻ số từ 7 đến 9,.. (trong bộ đồ dùng Toán 1).
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Hoạt động khởi động
HS quan sát tranh Chia sẻ trong nhóm học tập (hoặc cặp đôi).
[bookmark: bookmark=id.3pp52gy][bookmark: bookmark=id.24ufcor]Hoạt động hình thành kiến thức
[bookmark: bookmark=id.1j4nfs6][bookmark: bookmark=id.jzpmwk][bookmark: bookmark=id.434ayfz][bookmark: bookmark=id.33zd5kd]Hình thành các số 7, 8, 9
[bookmark: bookmark=id.2i9l8ns]HS quan sát khung kiến thức:
[bookmark: bookmark=id.xevivl][bookmark: bookmark=id.p49hy1][bookmark: bookmark=id.3utoxif][bookmark: bookmark=id.29yz7q8][bookmark: bookmark=id.1au1eum]


GV yêu cầu HS lấy que
Viết các số 7, 8, 9
[bookmark: bookmark=id.393x0lu]HS nghe GV hướng dẫn cách viết số 7 rồi thực hành viết số 7 vào bảng con.
[bookmark: bookmark=id.1o97atn]C. Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 1. HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark=id.3mj2wkv]
Lưu ý: GV đặt câu hỏi để tìm hiếu cách HS đếm. Chú ý rèn cho HS cách đếm, chỉ vào từng đối tượng cần đếm tránh đếm lặp, khi nói kết quả đếm có thể làm động tác khoanh vào tất cả đối tượng cần đếm, nói: Có tất cả 8 con gấu.
[bookmark: bookmark=id.gtnh0h]Bài 2. HS thực hiện các thao tác:	
Quan sát mẫu, đếm số có trong mẫu.	
[bookmark: bookmark=id.30tazoa]Đọc số ghi dưới mỗi hình.

[bookmark: bookmark=id.1fyl9w3]
Lưu ý: GV có thể tổ chức theo nhóm, theo cặp hoặc tổ chức thành trò chơi. GV cũng có thể thay đổi vật liệu và số lượng để hoạt động phong phú hơn. Chẳng hạn:
Bài 3. HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark=id.2f3j2rp]

Lưu ý: GV có thể cho HS xếp các thẻ số từ 1 đến 9 theo thứ tự rồi đếm tiếp từ 1 đến 9, đếm lùi từ 9 đến 1.
[bookmark: bookmark=id.4ddeoix][bookmark: bookmark=id.1tdr5v4]D/ Hoạt động vận dụng
[bookmark: bookmark=id.17nz8yj][bookmark: bookmark=id.2sioyqq][bookmark: bookmark=id.3rnmrmc]Bài 4: Số
[bookmark: bookmark=id.26sx1u5]GV lưu ý hướng dẫn HS cách đếm và dùng mẫu câu khi nói. 
[bookmark: bookmark=id.ly7c1y]GV khuyến khích HS quan sát tranh, đặt câu hỏi và trả lời theo cặp về số lượng của những đồ vật khác có trong tranh. 
[bookmark: bookmark=id.1l354xk][bookmark: bookmark=id.35xuupr][bookmark: bookmark=id.2k82xt6][bookmark: bookmark=id.452snld]E/ Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.zdd80z]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
[bookmark: bookmark=id.3jd0qos]Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?
[bookmark: bookmark=id.1yib0wl]
	
HS quan sát tranh khởi động, nói cho bạn nghe bức tranh vẽ gì. Chia sẻ trong nhóm học tập (hoặc cặp đôi).
HS đếm số chiếc trống và sổ chấm tròn.
[bookmark: bookmark=id.3hej1je][bookmark: bookmark=id.1wjtbr7]HS tự lấy ra các đồ vật (chấm tròn hoặc que tính, ...) rồi đếm (7, 8, 9 đồ vật).
[bookmark: bookmark=id.4gjguf0]HS giơ ngón tay hoặc lấy ra các đồ vật đúng số lượng GV yêu cầu.
[bookmark: bookmark=id.2vor4mt]HS lấy đúng số que

HS nghe hướng dẫn cách viết số  
Thực hành viết số vào bảng con.

Đếm số lượng mỗi loại đồ vật rồi đọc số tương ứng.
[bookmark: bookmark=id.21od6so]Trao đổi, nói với bạn về số lượng mỗi loại đồ vật vừa đếm được. 






Quan sát mẫu, đếm số hình tam giác có trong mẫu.	
Đọc số ghi dưới mỗi hình.
Lấy ra các hình tam giác cho đủ số lượng, đếm để kiểm tra lại.
Chia sẻ sản phẩm với bạn, nói cho bạn nghe cách làm và kết quả.


Đếm các số theo thứ tự từ 1 đến 9, rồi đọc số còn thiếu trong các ô.
Đếm tiếp từ 1 đến 9, đếm lùi từ 9 đến 1.
Đếm tiếp, đếm lùi từ một số nào đó. Chẳng hạn đếm tiếp từ 7 đến 9.



Cá nhân HS quan sát tranh, suy nghĩ và nói cho bạn nghe số lượng đồ vật theo mỗi tình huống yêu cầu. Chia sẻ kết quả trước lớp.


[bookmark: bookmark=id.4ihyjke]Lấy ví dụ sử dụng các số đã học nói về sổ lượng đồ vật, sự vật xung quanh em.
Về nhà, em hãy tìm thêm các ví dụ sử dụng các số đã học trong cuộc sống để hôm sau chia sẻ với các bạn.



	

  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm










                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 2     
                                                    MÔN: TOÁN
[bookmark: bookmark=id.tyjcwt][bookmark: bookmark=id.3dy6vkm][bookmark: bookmark=id.2et92p0]                                                         BÀI : SỐ 1O
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Biết cách đếm các nhóm đồ vật có số lượng đến 10. Thông qua đó, HS nhận biết được số lượng, hình thành biểu tượng về số 10.
· [bookmark: bookmark=id.13acmbr][bookmark: bookmark=id.3na04zk]Đọc, viết được số 10. Lập được các nhóm có đến 10 đồ vật.
· [bookmark: bookmark=id.22faf7d]Nhận biết vị trí số 10 trong dãy các số từ 0 đến 10.
· [bookmark: bookmark=id.hkkpf6]Phát triển các NL toán học.
II/ CHUẨN BỊ:
· [bookmark: bookmark=id.3rdcrjn]Tranh tình huống. Bộ đồ dùng Toán 1.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A/ Hoạt động khởi động
[bookmark: bookmark=id.2t9m75f]HS quan sát tranh đếm số 
[bookmark: bookmark=id.27jua8u][bookmark: bookmark=id.3sek011]
B/ Hoạt động hình thành kiến thức
[bookmark: bookmark=id.45tpw02][bookmark: bookmark=id.1lu2dc9][bookmark: bookmark=id.36os34g][bookmark: bookmark=id.mp4kgn]1/ Hình thành số 10
[bookmark: bookmark=id.2kz067v]HS quan sát khung kiến thức:
[bookmark: bookmark=id.104agfo]HS đếm số 



[bookmark: bookmark=id.2ye626w][bookmark: bookmark=id.1djgcep][bookmark: bookmark=id.3xj3v2i][bookmark: bookmark=id.2coe5ab]2/ Viết số 10
[bookmark: bookmark=id.rtofi4]GV giới thiệu số 10,
GV hướng dẫn cách viết số 10.
[bookmark: bookmark=id.3btby5x]HS viết số 10 vào bảng con.

	HS quan sát tranh khởi động, nói cho bạn nghe bức tranh vẽ gì.
[bookmark: bookmark=id.18ewhd8]HS đếm số quả mỗi loại có trong cửa hàng và chia sẻ với bạn 


HS quan sát 
HS đếm số quả táo và số chấm tròn.
HS lấy thẻ số trong bộ đồ dùng học toán gài số 10 lên thanh gài.
HS tự lấy ra 10 đồ vật (chấm tròn hoặc que tính, ...) rồi đếm.

HS nghe GV giới thiệu số 10, 
HS thực hành viết số 10 vào bảng con.


	
	C. Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 1. HS thực hiện các thao tác:
Đếm số, đọc số tương ứng.
Trao đổi với bạn 
Lưu ý: GV chủ ý rèn cho HS cách đếm, chỉ vào từng đối tượng cần đếm để tránh đếm lặp, khi nói kết quả đếm có thể làm động tác khoanh vào tất cả đối tượng cần đếm.
Bài 2. HS thực hiện các thao tác:
Quan sát hình đếm hình. Đọc số 
Lưu ý: GV có thể tổ chức theo nhóm, theo cặp hoặc tổ chức thành trò chơi. GVcũng có thể thay đổi vật liệu và số lượng để hoạt động phong phú hơn. 
Bài 3: Số
HS đếm tiếp các số theo thứ tự từ 0 đến 10, rồi đọc số còn thiếu trong các ô.
HS đếm lùi các số theo thứ tự từ 10 về 0, rồi đọc số còn thiếu trong các ô.
Đếm tiếp từ 0 đến 10 và đếm lùi từ 10 về 0.
D. Hoạt động vận dụng
Bài 4. HS thực hiện đếm và chỉ ra đủ 10 bông hoa mỗi loại.
Lưu ý: GV có thể tổ chức thành trò chơi: 
E. Củng cố, dặn dò
Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?
	
Đếm số lượng mỗi loại quả, đọc số 
Trao đổi, nói với bạn về số lượng mỗi loại quả đếm được. 




Quan sát, đếm số hình Đọc số ghi dưới mỗi hình.
Lấy hình cho đủ số lượng, đếm để kiểm tra lại.
Chia sẻ với bạn, nói cho bạn nghe cách làm và kết quả.
HS đếm tiếp các số theo thứ tự từ 0 đến 10, rồi đọc số còn thiếu trong các ô.
HS đếm lùi các số theo thứ tự từ 10 về 0, rồi đọc số còn thiếu trong các ô.
Đếm tiếp từ 0 đến 10 và đếm lùi từ 10 về 0
HS thực hiện đếm và chỉ ra đủ 10 bông hoa mỗi loại.

Về nhà, em hãy tìm thêm các ví dụ sử dụng các số đã học trong cuộc sống đểhôm sau chia sẻ với các bạn.



    GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm
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